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KẾ HOẠCH 

Hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá, rượu, bia  

Trạm Y tế  xã Ea Kar năm 2026 

 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13; 

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; 

Căn cứ Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

Căn cứ Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ Y tế quy 

định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi 

trường không thuốc lá; 

Căn cứ Quyết định số 4946/QĐ-BYT ngày 26/11/2020 của Bộ Y tế về việc 

ban hành tài liệu “Hướng dẫn sàng lọc và can thiệp giảm tác hại cho người có 

nguy cơ sức khoẻ do uống rượu, bia tại các cơ sở chăm sóc sức khoẻ ban đầu và 

tại cộng đồng”; 

Thực hiện Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 21/5/2026 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Đắk Lăk về Kế hoạch phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 và Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 

25/5/2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về Kế hoạch phòng, chống tác hại 

của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030; 

Trên cơ sở Tờ trình số 096/TTr-KSBT ngày 29/6/2026 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch phòng chống tác hại thuốc 

lá, rượu, bia của ngành y tế năm 2026; 

Thực hiện Kế hoạch số 0274/KH-SYT ngày 30/6/2026 của sở Y tế tỉnh Đắk 

Lắk về Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá, rượu bia ngành Y tế 

tỉnh Đắk Lắk năm 2026. 

Trạm Y tế xã Ea Kar xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại 

của thuốc lá, rượu, bia  năm 2026 cụ thể như sau: 

II.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động phòng, chống tác hại 

của thuốc lá, rượu, bia trong toàn ngành y tế.  

- Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ y tế và người dân trong 



việc thự hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Phòng, chống tác hại 

của rượu, bia.  

- Duy trì môi trường cơ sở y tế không khói thuốc; không sử dụng rượu bia 

trước, trong giờ làm việc; tăng cường sàng lọc, tư vấn và can thiệp giảm tác hại 

do sử dụng thuốc lá, rượu, bia. 

2. Yêu cầu 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đầy đủ các hoạt động theo chức 

năng, nhiệm vụ. 

- Các hoạt động phải có chỉ tiêu, sản phẩm đầu ra và minh chứng cụ thể.  

- Tăng cường kiểm tra, giám sát; thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, báo cáo 

theo quy định. 

III. CHỈ TIÊU 

- 100% cán bộ, viên chức, người lao động được tuyên truyền, phổ biến các 

quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia. 

- 100% khoa, phòng và các điểm Y tế đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi 

làm việc, cấm sử dụng rượu, bia ngay trước, trong thời gian làm việc và nghỉ giữa 

giờ làm việc vào nội quy, quy chế.  

- 100% khoa, phòng và các điểm y tế duy trì môi trường không khói thuốc 

và treo biển cấm hút thuốc tại các khu vực theo quy định. 

- 100% khoa, phòng và các điểm Y tế thực hiện sàng lọc nguy cơ sức khoẻ 

cho người sử dụng rượu, bia. 

- 100% các đơn vị thực hiện ít nhất 1 đợt giám sát, kiểm tra việc thực thi 

Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia tại cơ 

quan, đơn vị.  

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1.  Công tác chỉ đạo, điều hành và tham mưu: 

- Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá và 

rượu, bia của đơn vị.  

- Rà soát nội quy của đơn vị, bổ sung quy định về cấm hút thuốc lá trong 

đơn vị, cấm sử dụng rượu, bia ngay trước, trong thời gian làm việc và nghỉ giữa 

giờ làm việc. 

 - Tổ chức cho viên chức, người lao động ký cam kết “không hút thuốc lá 

tại nơi làm việc; không sử dụng rượu, bia tại nơi làm việc; không sử dụng rượu, 

bia ngay trước, trong thời gian làm việc và nghỉ giữa giờ làm việc; không điều 

khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu, bia”. 

- Nghiêm cấm các hoạt động kinh doanh, quảng cáo, mua bán các sản phẩm 

thuốc lá, rượu, bia trong khuôn viên đơn vị. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

quy định cấm hút thuốc lá trong đơn vị; cấm uống rượu, bia tại nơi làm việc; 

không uống rượu, bia ngay trước, trong thời gian làm việc và nghỉ giữa giờ làm 

việc. 

2. Nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia hoạt động phòng chống tác 



hại thuốc lá, rượu, bia   

Tổ chức, hướng dẫn triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc 

lá, rượu, bia; nâng cao năng lực về sàng lọc, đánh giá nguy cơ sức khỏe, tư vấn 

cai nghiện thuốc lá và can thiệp giảm tác hại do sử dụng rượu, bia cho cán bộ y 

tế. 

3. Thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc 

lá, rượu, bia 

- Triển khai các hoạt động truyền thông trực tiếp và gián tiếp về tác hại của 

rượu, bia, thuốc lá đối với sức khoẻ, gia đình và xã hội; kỹ năng từ chối sử dụng 

rượu, bia, thuốc lá; các quy định và những hành vi bị nghiêm cấm trong Luật 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và 

các văn bản quy định liên quan. 

- Xây dựng và phát các thông điệp phòng, chống tác hại thuốc lá, rượu, bia 

trên các trang thông tin của Trạm Y tế. 

4. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tác hại của 

thuốc lá, rượu, bia và môi trường không khói thuốc 

- Lồng ghép việc thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc 

lá, rượu, bia với các hoạt động xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, phòng chống 

các yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm và các hoạt động liên quan khác. 

- Trạm Y tế và các Điểm Y tế thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá 

hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên; bố trí đầy đủ biển cấm hút 

thuốc, phổ biến quy định đến viên chức, người lao động, bệnh nhân và người nhà 

bệnh nhân. 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về tác hại và các quy định phòng, chống 

tác hại của thuốc lá cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thông qua các buổi sinh 

hoạt, tư vấn trực tiếp và các hình thức phù hợp khác. 

(Để tham khảo tài liệu chi tiết về xây dựng nơi làm việc và cơ sở y tế không khói 

thuốc, vui lòng truy cập website của Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá tại địa chỉ: 

http://vinacosh.gov.vn/vi/hoat-dong/tai-lieu-dao-tao/2024/02/81E20237/tai-lieu-

dao-tao-huong-dan-xay-dung-moi-truong-khong-khoi-thuoc/ ). 

5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại 

của thuốc lá, rượu, bia 

- Tăng cường giám sát nội bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các 

hành vi vi phạm quy định về cấm hút thuốc lá, không sử dụng rượu, bia trước, 

trong thời gian làm việc và nghỉ giữa giờ làm việc.  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác giám sát, phát 

hiện và ngăn chặn việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản 

phẩm thuốc lá mới theo quy định. 

6. Công tác thống kê báo cáo 

Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo kết quả triển khai hoạt động phòng, 

chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia định kỳ.  

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

http://vinacosh.gov.vn/vi/hoat-dong/tai-lieu-dao-tao/2024/02/81E20237/tai-lieu-dao-tao-huong-dan-xay-dung-moi-truong-khong-khoi-thuoc/
http://vinacosh.gov.vn/vi/hoat-dong/tai-lieu-dao-tao/2024/02/81E20237/tai-lieu-dao-tao-huong-dan-xay-dung-moi-truong-khong-khoi-thuoc/


- Ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ 

quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

- Ngân sách từ Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

-  Các nguồn hợp pháp khác (nếu có). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công 

- Phối hợp với Trạm Y tế tăng cường thời lượng phát sóng truyền thông 

trên loa phát thanh về tác hại của rượu, bia, thuốc lá đối với sức khoẻ, gia đình và 

xã hội, kỹ năng từ chối sử dụng rượu, bia, thuốc lá, các quy định và những hành 

vi bị nghiêm cấm trong Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Luật Phòng, 

chống tác hại của rượu, bia và các văn bản quy định liên quan. 

- Chủ động sử dụng những tài liệu truyền thông sẵn có của đơn vị hoặc có 

thể tham khảo thêm thông tin và tài liệu truyền thông trên Website của Bộ Y tế, 

Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương, Quỹ Phòng, chống tác 

hại của thuốc lá. 

- Tăng cường công tác truyền thông - Giáo dục sức khỏe cho nhân dân trong 

cộng đồng về tác hại của rượu, bia thuốc lá. 

2. Các khoa, phòng: 

2.1. Khoa phòng dịch - An toàn thực phẩm (ATTP) 

- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc 

lá, rượu, bia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, bố trí nhân lực, kinh 

phí và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

- Thực hiện nghiêm các quy định về môi trường cơ sở y tế không khói 

thuốc, lồng ghép hoạt động sàng lọc, tư vấn cai nghiện thuốc lá, tư vấn hạn chế 

sử dụng rượu, bia trong hoạt động khám, chữa bệnh; tăng cường kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện tại đơn vị. 

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo đầy đủ, đúng thời gian theo quy định 

và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo. 

2.2. Khoa khám bệnh, chữa bệnh 

- Đảm bảo tất cả các đối tượng khi khám đều được tư vấn và điều trị kịp 

thời. 

- Phối hợp thực hiện báo cáo ca bệnh theo quy định. 

2.3. Khoa Dược – thiết bị y tế, cận lâm sàng (CLS) 

- Chủ động rà soát, dự trù và cung ứng đầy đủ, kịp thời cơ số thuốc đảm 

bảo phục vụ tốt cho công tác đón tiếp, cấp cứu và điều trị tuyệt đối không để xảy 

ra tình trạng thiếu thuốc. 

2.4. Phòng Hành chính, Tài chính, Nhân sự 

Tham mưu đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng, chống tác hại thuốc lá 

rượu bia hướng dẫn các bộ phận trực thuộc trong việc lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng chế độ, chính sách hiện hành. 

3. Các Điểm Y tế 



- Tăng cường công tác truyền thông thông qua các buổi tiêm chủng, các 

ngày khám chữa bệnh tại điểm y tế. 

- Thực hiện sàng lọc nguy cơ sức khoẻ cho người sử dụng rượu, bia theo 

bộ câu hỏi. 

- Thực hiện chế độ báo cáo về đầu mối theo đúng thời gian quy định. 

4. Ban tự quản, Cộng tác viên Y tế thôn, buôn 

- Phối hợp với cộng tác viên Y tế và người dân thực hiện các biện pháp 

tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá, rượu bia trên địa bàn thôn, buôn. 

- Tăng cường, đẩy mạnh truyền thông trực tiếp đến từng hộ gia đình bằng 

nhiều hình thức như các buổi họp thôn, buôn. 

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia của Trạm 

Y tế xã Ea Kar năm 2026. Trạm Y tế đề nghị các bộ phận liên quan nghiêm túc 

triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế (b/c); 

- TTYT Ea Kar (b/c); 

- CT, PCT UBND xã; 

- Phòng VH-XH(b/c); 

- Trung tâm CƯDVSNC (p/h); 

- Các bộ phận trực thuộc TYT (t/h); 

- BTQ, CTV Y tế thôn, buôn (t/h); 
- Lưu VT,TYT. 
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